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Stt Mã thuốc
Tên hoạt chất/thành phần dược liệu - Nồng độ - 

Hàm lượng

Tên thương mại 

năm 2024

Đơn vị 

tính

Đường 

dùng

Qui cách đóng 

gói

Tên thương mại năm 

2023 (còn tồn kho)
Ghi chú

1 TY44093 Desloratadin-0,5mg/ml-30ml A.T Desloratadin Chai Uống
Hộp 1 chai x 

30ml

2 TY44108 Domperidon-5mg/ 5ml; 30ml A.T Domperidon Chai Uống
Hộp 1 chai x 

30 ml

3 TY44154
Kẽm ( dưới dạng Kẽm sulfat heptahydrat) -

10mg/5ml; 100ml
Atisyrup zinc Chai Uống

Hộp 1 chai x 

100 ml

4 TY44155 Kẽm (dưới dạng Kẽm gluconat)-10mg/5ml A.T Zinc Siro Chai Uống
Hộp 1 chai 

100ml

5 TY41016 Insulin glargine-300U/3ml Basaglar Bút tiêm Tiêm

Hộp 05 bút 

tiêm x 3ml (15 

kim kèm theo)

6 TY41017 Insulin Human-1000IU/10ml Actrapid Lọ Tiêm
Hộp chứa 1 lọ 

x 10ml

7 TY41018

Insulin Human (rDNA) (isophane insulin crystals) + 

Insulin Human (rDNA) (soluble fraction)-(700IU + 

300IU)/10ml

Mixtard 30 Lọ Tiêm
Hộp 1 lọ x 

10ml

8 TY44133 Fluticasone propionate-50µg (mcg)/0,05ml (0,1%) Meseca Lọ Xịt mũi Hộp 1 lọ 60 liều

9 TY45002
Ipratropium bromide khan + Fenoterol 

hydrobromide-250mcg/ml + 500mcg/ml
Berodual Lọ Khí dung Hộp 1 lọ 20ml

10 TY44019 Ambroxol HCL-15mg/5ml Befabrol Chai uống
Hộp 1 chai 

60ml

11 TY44199 N-acetylcystein-200mg/5ml-30ml ANC Chai Uống
Hộp 1 chai 

30ml

Tổng cộng: 11 mặt hàng
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